
BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

 

Động tác  

(10 điểm) 

 

Tổng 

 (20 điểm) 

1.  6A1      

2.  6A2      

3.  6A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

BIỂU ĐIỂM CHẤM HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (BÀI AEROBIC) 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

Trang phục 

(2,0 điểm) 

Tập hợp 

(2,0 điểm) 

Ý thức  

(4,0 điểm) 

Tổng 

 (10 điểm) 

 

1.  6A1      

2.  6A2      

3.  6A3      

4.  7A1      

5.  7A2      

6.  7A3      

7.  8A1      

8.  8A2      

9.  8A3      

10.  9A1      

11.  9A2      

12.  9A3      

  



 

BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

 

Động tác  

(10 điểm) 

 

Tổng 

 (20 điểm) 

1.  6A1      

2.  6A2      

3.  6A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

 

Động tác  

(10 điểm) 

 

Tổng 

(20 điểm) 

1 7A1      

 2 7A2      

 3 7A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

 



 

BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

 

Động tác  

(10 điểm) 

 

Tổng 

 (20 điểm) 

1 7A1      

 2 7A2      

 3 7A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

 

Động tác  

(10 điểm) 

 

Tổng 

 (20 điểm) 

1 8A1      

 2 8A2      

 3 8A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

 



 

BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

 

Động tác  

(10 điểm) 

 

Tổng 

 (20 điểm) 

1 8A1      

 2 8A2      

 3 8A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

 

Động tác  

(10 điểm) 

 

Tổng 

 (20 điểm) 

1 9A1      

 2 9A2      

 3 9A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

 



 

BIỂU ĐIỂM CHẤM VÕ CỔ TRUYỀN 36 ĐỘNG TÁC 

 

Họ và tên giám khảo……………………………………. 

 

Stt Lớp Sĩ số 

 (1,0 điểm) 

Phong cách 

(4,0 điểm) 

Trang phục 

 (5,0 điểm) 

Động tác  

(10 điểm) 

Tổng 

 (20 điểm) 

1 9A1      

 2 9A2      

 3 9A3      

 

Chú ý:  

1. Sĩ số (Nếu vắng 1-2hs trừ 0,5đ, vắng từ 2-3hs trừ 1đ) 

2. Phong cách: (Dứt khoát, xoay người nhanh, xuống tấn đúng quy định bài võ) 

3. Trang phục: (Trang phục võ, giày thể thao 5,0đ, trang phục thể thao, giày thể 

thao 3,0 đ) Nếu có từ 1-2hs không mặc trang phục thể thao trừ 1đ. 

4. Động tác: (Đều, đẹp, khỏe, đúng quy định) Nếu tập sai động tác từ 2-5hs trừ 1 

điểm, từ 6-10hs trừ 2 điểm... 

 

 

 

 


